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	   Mức độ



Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TL
	TL
	TL
	TL
	

	Chủ đề 1
Tôn trọng lẽ phải
	Nêu được thế nào là tôn trọng lẽ phải.
	
	Đưa ra những biện pháp để trở thành người biết tôn trọng lẽ phải.
	
	


	Số câu
Số điểm
  Tỉ lệ
	0,5
1
10%
	
	0,5
1
10%
	
	1
2
20%

	Chủ đề  2
Liêm khiết
	      
	 
	Giải thích được một tình huống thực tế 
	
	


	Số câu
Số điểm
  Tỉ lệ
	
	
	1
2
10%
	
	1
2
20%

	Chủ đề  3
Tôn trọng người khác
	
	
	Giải thích được một tình huống thực tế 
	
	



	Số câu
Số điểm
  Tỉ lệ
	
	

	1
2
10%
	
	1
2
20%

	Chủ đề  4
Pháp luật, 
   kỉ luật
	
	Phân biệt được pháp luật và kỉ luật
	
	
	

	Số câu
Số điểm
   Tỉ lệ
	
	1
2
10%
	
	
	1
2
20%

	Chủ đề  5
Tôn trọng, học hỏi các dân tộc khác
	Nêu được những điều nên học các dân tộc khác.
	Đưa ra được ví dụ cụ thể
	
	
	

	Số câu
Số điểm
  Tỉ lệ
	0,5
1
10%

	0,5
1
10%
	
	
	1
2
20%

	T.Số câu: 
T.Số điểm:
Tỉ lệ:
	1
2
20%
	1,5
3
30%
	2,5
5
50%
	
	5
10
100%




.................................Hết..............................
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Câu 1:  (2 điểm)
 	Thế nào là tôn trọng lẽ phải ? Học sinh cần phải làm gì để trở thành người biết tôn trọng lẽ phải ?
Câu 2: (2 điểm)
      Cho tình huống sau: Trên đường phố, một chị đi xe máy phía trước làm rơi một chiếc ví. Có một người định cúi xuống nhặt thì một anh thanh niên đi xe máy nhanh chân gạt chiếc ví lại gần chỗ anh ta, nhặt chiếc ví bỏ vào túi mình và đi ngay. 
a. Em có nhận xét gì về hành vi của anh thanh niên đó ?
b. Em suy nghĩ như thế nào về quan niệm “nhặt được của rơi tạm thời bỏ túi” của một số bạn hiện nay ?
Câu 3: (2 điểm) 
Cho tình huống sau: Nhiều bạn học sinh xả rác nơi công cộng, cười đùa lớn tiếng ngoài đường, trong bệnh viện...
Em có suy nghĩ gì về những hành vi trên. Từ đó em có lời khuyên như thế nào với những bạn có hành vi ấy ?
Câu 4: (2 điểm) 
Bản nội quy của nhà trường, những quy định của một cơ quan có thể coi là pháp luật được không? Tại sao?
Câu 5: (2 điểm) 
    Chúng ta nên học tập, tiếp thu những gì của các dân tộc khác trên thế giới ? 
    Hãy nêu ví dụ ?

                 ..........................................HẾT..........................................
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	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	
Câu 1:
2 điểm
	
	- Tôn trọng lẽ phải là công nhận, ủng hộ, tuân theo và bảo vệ những điều đúng đắn, biết điều chỉnh hành vi suy nghĩ cuả mình theo hướng tích cực không chấp nhận và không làm những điều sai trái. 
- Học sinh cần: bảo vệ những điều đúng đắn, không chấp nhận và không làm những điều sai trái, chấp hành tốt nội qui trường lớp, nơi mình sống...
	1 điểm



1 điểm


	
Câu 2:
2 điểm
	a

b
	- Hành vi của anh thanh niên thể hiện tính không liêm khiết, tham lam đồ của người khác.
- Suy nghĩ về quan niệm “nhặt được của rơi tạm thời bỏ túi” của một số bạn hiện nay: Đó là quan niệm sai lầm thể hiện tính không liêm khiết, hám lợi, ích kỉ...
	1 điểm


1 điểm

	
Câu 3
2 điểm
	
	- Đó là những hành vi không tôn trọng người khác...
- Lời khuyên: Bỏ rác đúng nơi quy định, đi nhẹ nói khẽ trong bệnh viện, không cười, nói lớn ở nơi công cộng sẽ ảnh hưởng đến người khác...
	1 điểm
1 điểm

	
Câu 4:
2 điểm
	
	- Không phải vì: đó là quy định của cơ quan, trường học, tập thể yêu cầu mọi người tuân theo, nếu vi phạm bị xử lí theo quy định của cơ quan, tập thể đó. -> Kỉ luật.
- Còn pháp luật phải do nhà nước ban hành và bắt buộc tất cả mọi người phải tuân theo, nếu vi phạm bị cơ quan pháp lí của nhà nước xử lí.
	1 điểm


1 điểm

	
Câu 5:
2 điểm
	
	- Chúng ta nên học tập, tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh tế, văn hóa, xã hội của các dân tộc khác một cách có chọn lọc, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và truyền thống của dân tộc ta. 
- Ví dụ: Học hỏi cộng nghệ sản xuất hiện đại, tìm hiểu phong tục tập quán…
	1 điểm



1 điểm


	Tổng
	10



.................................Hết..............................

